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PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

-------------------- 

(Đề thi có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Họ và tên: ............................................................................ Lớp: ............. Mã đề 801 

 

PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm): HS chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau. 

Câu 1. Biểu hiện nào thể hiện sự sáng tạo trong lao động? 

 A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay. B. Gánh nước tưới cho cây trồng 

 C. Sáng tạo ra máy phay ruộng D. Vung gieo hạt bằng tay. 

Câu 2. Sự sáng tạo trong học tập được thể hiện qua điểm nào? 

 A. Sử dụng sách tham khảo để hoàn thành các bài tập được giao 

 B. Áp dụng các công thức đã có sẵn để tìm ra lời giải cho bài tập 

 C. Chăm chỉ học bài 

 D. Tìm ra cách giải mới cho bài toán 

Câu 3. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là những giá trị văn hóa tốt đẹp được: 

 A. truyền từ đời này sang đời khác B. truyền từ tỉnh này sang tỉnh khác 

 C. truyền từ vùng này sang vùng khác D. truyền từ nơi này sang nơi khác 

Câu 4. Những nét riêng có thể kể đến của các dân tộc là? 

 A. Ngôn ngữ B. Cách tìm kiếm một địa chỉ 

 C. Ngôn ngữ, trang phục, tập quán. D. Phong thái khi trò chuyện 

Câu 5. Câu ca dao dưới đây đề cập đến truyền thống nào của tỉnh Bắc Ninh? 

“Ai về Nội Duệ, Cầu Lim 

Nghe câu quan họ, đi tìm người thương” 

 A. Dân ca quan họ B. Nhã nhạc cung đình 

 C. Đờn ca tài tử D. Dân ca ví, dặm 

Câu 6. Hành vi nào thể hiện sự kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

 A. Gây rối trật tự công cộng. B. Ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. 

 C. Chê bai các lễ hội truyền thống. D. Mê tín, tin vào bói toán. 

Câu 7. Theo em lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu? 

 A. Khi được người khác giúp đỡ. 

 B. Khi được giáo dục. 

 C. Khi thấy hành động yêu nước của người khác. 

 D. Từ những điều nhỏ bé, bình dị quanh mình. 

Câu 8. Em cần làm như thế nào để cải thiện điểm số của mình trong học kì tới? 

 A. Tìm cách giải tỏa áp lực để có thể tập trung được vào việc học 

 B. Chăm chỉ học hành, làm thêm các dạng bài tập 

 C. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

 D. Tìm ra các cách làm ôn tập hiệu quả cho các môn lí thuyết 

Câu 9. Chăm chỉ, chịu khó, làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc là 

nội dung của khái niệm nào? 

 A. Lao động tích cực B. Lao động tự giác C. Lao động sáng tạo D. Lao động cần cù 

Câu 10. Người cần cù trong lao động sẽ luôn được mọi người 

 A. ghen ghét và căm thù. B. yêu quý và tôn trọng. 

 C. xa lánh và hắt hủi. D. tìm cách hãm hại. 

Câu 11. Đâu không phải là biểu hiện của lao động cần cù? 

 A. Chăm chỉ B. Làm việc càng nhanh càng tốt 

 C. Làm việc thường xuyên D. Chịu khó 

Câu 12. Hành động của bạn nào thể hiện tôn trọng sự đa dạng văn hoá trên thế giới? 
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 A. H không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam như hát xoan, ca trù,… vì H cho rằng đó chỉ 

dành cho người già 

 B. Đ rất thích tìm hiểu về phong tục, tập quán của các dân tộc ở Việt Nam cũng như các nước trên 

thế giới 

 C. T chỉ thích xem phim Hàn Quốc và chê bai những sản phẩm của Việt Nam. 

 D. M không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác 

Câu 13. Một trong những biểu hiện của lao động không có tính sáng tạo là 

 A. luôn suy nghĩ và tìm tòi. B. làm việc qua loa đại khái. 

 C. luôn tìm kiếm ý tưởng mới. D. say mê nghiên cứu và tìm tòi 

Câu 14. Truyền thống dân tộc là những giá trị 

 A. vật chất. B. của cải. C. tinh thần. D. tài sản 

Câu 15. Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn luôn 

 A. lười biếng, ỷ nại. B. dựa dẫm, lười nhác. 

 C. ỷ nại, dựa dẫm. D. suy nghĩ, tìm tòi. 

Câu 16. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng 

 A. giá trị đồng tiền của dân tộc. B. tính cách của các dân tộc. 

 C. tư tưởng bá quyền của dân tộc. D. dân số của mỗi dân tộc. 

Câu 17. Hành động nào thể hiện đúng tinh thần của cần cù lao động? 

 A. Anh Q hào hứng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi (18 tuổi) 

 B. Mỗi khi gặp công việc nặng nhọc, anh X thường bỏ cuộc 

 C. Anh T được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc năm vì sự chăm chỉ 

 D. Bạn A luôn đạt thành tích cao trong học tập vì sự nỗ lực của bản thân 

Câu 18. Khi nhắc tới “đất nước mặt trời mọc” là nói tới quốc gia nào? 

 A. Hàn Quốc. B. Trung Quốc. C. Thái Lan. D. Nhật Bản. 

Câu 19. Trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ là gì? 

 A. Áo dài. B. Sari. C. Ki - mô - nô. D. Sườn xám 

Câu 20. Em là du học sinh nước ngoài, tại nơi em học tập và tạm trú, các bạn học của em có cái nhìn 

sai lệch về nền văn hóa của quê hương bản quán của mình. Em sẽ làm như thế nào để các bạn có thể 

hiểu hơn về nền văn hóa dân tộc? 

 A. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

 B. Tìm cơ hội để nói với các bạn về những điều sai lệnh đó 

 C. Đính chính với các bạn những thông tin sai lệch, giới thiệu thêm với các bạn về những đặc 

trưng văn hóa của quê hương mình 

 D. Mặc kệ những lời rèm pha 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Thế nào là tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc khác? Em hãy nêu 4 việc làm thể hiện 

sự tôn trọng các dân tộc khác?  

Câu 2 (2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

  Trong giờ làm việc nhóm, bạn A nói riêng với bạn B: “Nhóm mình có bạn H học giỏi nên chúng mình 

không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn H làm hết rồi”. 

a) Theo em, lời nói của bạn A như vậy có đúng không? Vì sao? 

b) Nếu em là bạn B, em sẽ nói gì với A? 

 

------ HẾT ------ 


